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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ơ 

 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
  

          -     t         t  : Ông Nguyễn Thành Tân.       

         t               Ông Huỳnh Bá Thịnh và ông Ngô Văn Nghị.

 -   ư          t    Ông Đoàn Nhữ Thật - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tây Sơn.  

         -      d ện V SN  huyện Tây Sơn  t nh   nh   nh tham   a ph  n tòa: Bà 

Lê Thị Kim Chi –   ểm sát v  n.   
 

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, t i trụ sở Toà án nhân dân huyện Tây Sơn, 

t nh Bình   nh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

17/2018/TLST-HS n ày 14 thán  5 năm 2018 theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số 46/2018/Q XXST-HS ngày 26/7/2018 đối với các b  cáo:   

 

1. Họ và t n: Chu Thành M (    g          ), s nh năm 1997 t   huyện 

T  t nh   nh   nh; nơ  cư trú:  hố  B  th  trấn P  huyện T  t nh   nh   nh; n hề 

n h ệp: Không; tr nh độ học vấn: 6/12; dân tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; tôn   áo: 

Không; quốc t ch: V ệt Nam; con ông Chu Văn T, s nh năm 1967 ( ã chết)  con 

bà  ươn  Th  H s nh năm 1969; vợ  con: Chưa; t ền án: Không; t ền sự:  hôn ;  

Nhân thân: - N ày 30/9/2014 b  Tòa án nhân dân huyện T  t nh   nh   nh 

xử ph t 18 thán  tù   am về tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ” quy đ nh t   khoản 2 

  ều 104  ộ luật H nh sự năm 1999 (sửa đổ   bổ sun  năm 2009)  t   bản án số: 

43/HSST, chấp hành xon  vào n ày 29/8/2015 ( ã xóa án tích theo quy đ nh t   

khoản 2   ều 107  LHS năm 2015); 

- Ngày 24/02/2016, b  Côn  an th  trấn P xử ph t hành chính số t ền 

375.000đ về hành v  đánh nhau  đã chấp hành xon  n ày 24/02/2016;  

- N ày 10/3/2016  b  Côn  an th  trấn P xử ph t hành chính số t ền 

375.000đ về hành v  đánh nhau  đã chấp hành xon  10/3/2016.  

B  cáo b  khở  tố vào n ày 31/10/2017  b  truy nã vào ngày 17/11/2017, 

đến n ày 16/01/2018 b  cáo ra đầu thú.    cáo b  t m   ữ, t m   am từ n ày 

16/01/2018 đến nay, có mặt t   ph  n tòa.  

- Ngườ  bào   ữ    o bị   o   u   à   M  Ôn  N uyễn Hữu V – Trợ 

  úp v  n pháp lý của Trun  tâm trợ   úp pháp lý Nhà nước t nh   nh   nh (Có 

mặt). 
 

 

2. Họ và t n: Huỳnh Nhật B  s nh năm 1998 t   huyện T  t nh   nh   nh; 
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nơ  cư trú: Thôn K, xã B  huyện T  t nh   nh   nh; n hề n h ệp: Không; trình 

độ học vấn: 9/12; dân tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; tôn   áo:  hôn ; quốc t ch: 

V ệt Nam; con ông Huỳnh Văn H  s nh năm 1972 và bà  ặn  Th  T  s nh năm 

1975; vợ, con: Chưa; t ền án  t ền sự:  hôn ; nhân thân: N ày 24/01/2018 b  

Tòa án nhân dân huyện T  t nh   nh   nh xử ph t 18 thán  tù   am về tộ  “ ố   

g y t ươ g tí  ” quy đ nh t   khoản 2   ều 104  ộ luật H nh sự năm 1999 (sửa 

đổ   bổ sun  năm 2009) t   bản án số: 03/HSST  thờ    an chấp hành từ ngày 

02/10/2017, có mặt t   ph  n tòa. 
 

3. Họ và t n: Trần Văn N, s nh năm 1996 t   huyện T  t nh   nh   nh; 

nơ  cư trú:  hố  H  th  trấn P  huyện T  t nh   nh   nh; n hề n h ệp: Không; 

tr nh độ học vấn: 8/12; dân tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; tôn   áo:  hôn ; quốc 

t ch: V ệt Nam; con ông Trần Văn A  s nh năm 1960 và bà N uyễn Th  Mỹ N, 

s nh năm 1961; vợ, con: Chưa; t ền án  t ền sự:  hôn ; nhân thân: Ngày 

08/10/2015, b  Côn  an th  trấn P xử ph t v  ph m hành chính số t ền 200.000đ 

về hành v   ây rố  trật tự côn  cộn   đã chấp hành xon  n ày 08/10/2015.    cáo 

b  t m   am từ n ày 17/11/2017 đến nay, có mặt t   ph  n tòa.  
 

4. Họ và t n: Lê Ngọc T, sinh năm 1998 t   huyện T  t nh   nh   nh; nơ  

cư trú:  hố  H  th  trấn P  huyện T  t nh   nh   nh; n hề n h ệp: Không; trình 

độ học vấn: 6/12; dân tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; tôn   áo:  hôn   quốc t ch: 

V ệt Nam; con ông N uyễn Phươn    (cha nuô )  s nh năm 1970 và bà N uyễn 

Th     s nh năm 1969; vợ, con: Chưa; t ền án  t ền sự:  hôn ; nhân thân: Ngày 

03/03/2016, b  Côn  an th  trấn P xử ph t v  ph m hành chính số t ền 375.000đ 

về hành v  đánh nhau  đã chấp hành xon .    cáo b  t m   am từ n ày 

17/11/2017 đến nay, có mặt t   ph  n tòa. 
 

5. Họ và t n: Thái Anh H, s nh năm 1997 t   huyện T  t nh   nh   nh; 

nơ  cư trú:  hố  P  th  trấn P  huyện T  t nh   nh   nh; n hề n h ệp: Không; 

tr nh độ học vấn: 7/12; dân tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; tôn   áo:  hôn ; quốc 

t ch: V ệt Nam; con ông Thá  Văn H  s nh năm 1967 và bà N uyễn Th    ều V, 

s nh năm 1966; vợ, con: Chưa; t ền án  t ền sự:  hôn ;  

Nhân thân: - Ngày 24/02/2016, b  Côn  an th  trấn P xử ph t hành chính 

số t ền 750.000đ về hành v  đánh nhau  đã chấp hành xon  n ày 24/02/2016;  

- Ngày 09/3/2016, b  Côn  an th  trấn P xử ph t hành chính số t ền 

750.000đ về hành v  đánh nhau  đã chấp hành xon  n ày 09/3/2016.  

   cáo b  bắt t m   am từ n ày 17/11/2017 đến nay, có mặt t   ph  n tòa. 
 

 

 * N ườ  b  h  :  
  

 -  ào Thế L  s nh năm 1997 (Có mặt); 

   a ch : Thôn P  xã T  huyện T  t nh   nh   nh. 
  

 - N uyễn Hoà  P  s nh n ày 18/02/2001 (Có mặt); 

 Ngườ  g         o Nguyễ  Hoà  P là cha ruột t n N uyễn Quan  H, sinh 

năm 1979 (Có mặt). 

  ồn  trú t  : Thôn P  xã T  huyện T  t nh   nh   nh. 
 

 * N ườ  có quyền lợ   n hĩa vụ l  n quan: 
  

 - N uyễn Th  P  s nh năm 1970 (Vắn  mặt);    

 - N uyễn Quan  H  s nh năm 1979 (Có mặt); 
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 - N uyễn Thá  T  s nh năm 1975 (Vắn  mặt); 

 - Trần Th  Mỹ    s nh năm 1978 (Có mặt); 

  ồn  trú t  : Thôn P  xã T  huyện T  t nh   nh   nh. 
  

 - Trần N uyễn  ôn     s nh n ày 17/9/2001 (Vắn  mặt); 

 N ườ    ám hộ: Trần Thanh T  s nh năm 1959 (Vắn  mặt); 

  ồn  trú t  :  hố  M  th  trấn P  huyện T  t nh   nh   nh. 
    

 * N ườ  làm chứn :  
  

 - NLC1  s nh năm 1999 (Vắn  mặt); 

 - NLC2, sinh ngày 02/4/2001 (Có mặt); 

 Ngườ  g         o NLC2 là:  à Ph m Th    (Có mặt). 
  

 - NLC3  s nh năm 1999 (Vắn  mặt); 

 - NLC4, sinh ngày 02/9/2001 (Vắn  mặt);  

 Ngườ  g         o NLC4 là: Ôn    nh Vũ H (Vắn  mặt). 

  ồn  trú t  : Thôn P  xã T  huyện T  t nh   nh   nh. 
  

 - NLC5  s nh năm 1979 (Vắn  mặt); 

 - NLC6  s nh năm 1974 (Vắn  mặt); 

 - NLC7  s nh năm 1982 (Vắn  mặt); 

  ồn  trú: Thôn M  xã    huyện T  t nh   nh   nh. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  
 

 hoản  22   ờ n ày 03/7/2017  Chu Thành M đ ều kh ển xe mô tô b ển 

số 77H5-0603 chở Huỳnh Nhật   đ  từ xã T về th  trấn P, huyện T  t nh   nh 

  nh.  h  đến đo n n ã tư cụm côn  n h ệp P thuộc thôn P  xã T th  b  02 đố  

tượn  l  đ  xe mô tô Exc ter màu xanh (khôn  rõ b ển số) cầm rựa đuổ  đánh 

nhưn  cả ha  ch y thoát được. Sau đó  cả ha  về đến Trun  tâm bồ  dưỡn  chính 

tr  huyện T  ặp L  N ọc T  Trần Văn N và Trần N uyễn  ôn   . M và   đã kể 

l   v ệc tr n cho cả nhóm n he. M rủ cả nhóm về phòn  trọ của m nh ở khố  N, 

th  trấn P lấy hun  khí đ  t m đánh l  . Cả nhóm đồn  ý về phòn  trọ M để lấy 

hun  khí. M lấy 01 cây phản  bờ dà  88cm  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  đầu 

vát nhọn  một c nh sắc bén.   lấy 01 cây rựa tự chế dà  59cm  lưỡ  bằn  k m 

lo   dà  30cm  đầu cắt bằn .   lấy 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  12 6 m; 

đườn  kính 2 5cm  một đầu được vát nhọn. T cầm 01 cây ốn  tuýp bằn  k m 

lo   dà  1 19 m; đườn  kính 2 5cm  một đầu được vát nhọn. Sau kh  có hung khí, 

N đ ều kh ển xe mô tô tr n chở M và   cầm hun  khí đến thôn P  xã T trước. N 

đến nhà Thá  Anh H kể l   sự v ệc và rủ H cùn  đ . H đồn  ý và lấy 01 cây ốn  

tuýp bằn  k m lo   dà  84cm  đườn  kính 2cm tron  nhà của H man  theo để 

làm hun  khí. N chở H đến phòn  trọ của M và chở th m T và   cùn  đến thôn 

P  ặp M và  ảo. Sau đó  cả nhóm cùn  đ  bộ vào đườn  b  tôn  đến cụm côn  

n h ệp P.  h  đến trước quán b  da H của anh N uyễn Thá  T  thấy có n ườ  

đan  đánh b  da ở bàn số 2  ồm các anh N uyễn Huy C  Ph m Văn T  Ph m 

N ọc S và các anh  ào Thế L  N uyễn Hoà  P  Cao Thanh H, N uyễn M nh    
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N uyễn Quốc N    nh Vũ H đan  đánh b  da t   bàn số 03. N hĩ nhóm anh L đã 

đuổ  đánh M và   trước đó n n cả nhóm cùn  cầm hun  khí xôn  vào quán. K 

cầm rựa ch y trước và hô “Chém nó”. Thấy vậy  anh L n hĩ đây là nhữn  n ườ  

l   m nh khôn  có mâu thuẫn    sẽ khôn  b  đánh n n vẫn đứn  y n, còn nhữn  

n ườ  đan  đánh ở ha  bàn b  da bỏ ch y về nh ều hướn . Anh P ch y ra trước 

quán b  da th   ặp nhóm M xôn  vào n n P nhảy l n bàn b  da số 01. M ch y 

đến đứn  đố  d ện cách khoản  01m  tay phả  cầm phản  bờ chém n an  từ phả  

san  trá  trún  vào chân trá  anh P.   ch y đến đứn  đố  d ện cách khoản  01m, 

ha  tay cầm ốn  tuýp đánh n an  từ phả  san  trá  trún  vào chân trá  anh P. N 

lấy 01 cây cơ b  da bằn   ỗ  dà  khoản  1 4m; một đầu có đườn  kính khoản  

03cm  đầu nhỏ có đườn  kính khoản  01cm đến cách anh P khoản  01m, hai tay 

cầm cây cơ đánh n an  từ trá  san  phả   anh P đỡ được và nhảy xuốn  đất th  T 

đến đứn  đố  d ện  cách khoản  01m  ha  tay cầm ốn  tuýp đánh từ tr n xuốn , 

anh P đỡ được và bỏ ch y san  quán t p hóa phía bắc  thôn  vớ  quán b  da th  

b  H đứn  ở sau lưn  cầm ốn  tuýp sắt đánh một cá  từ tr n xuốn  trún  vào 

lưn . Anh P ch y đến cửa quán t p hóa nhưn  cửa đón  n n đứn  l  . N t ếp tục 

đuổ  theo đến đố  d ện anh P  cách khoản  1m  ha  tay cầm đầu nhỏ cây cơ b  da 

đánh l  n t ếp 04 - 05 cá  từ tr n xuốn   anh P đưa tay trá  l n đỡ và chụp cây cơ 

b  da   t ra rồ  ch y thoát. 
 

Cũn  t   thờ  đ ểm xôn  vào quán    thấy anh L đan  đứn  ở  óc tây nam 

phòn  b  da n n ch y đến cách anh L khoản  03 - 04m lấy 01 cây cơ b  da  ần 

đó ném về phía anh L nhưn  khôn  trún .   t ếp tục đến đố  d ện anh L  cách 

khoản  01m  ha  tay cầm rựa chém từ tr n xuốn  dướ   từ trá  san  phả   anh L 

đưa tay phả  l n đỡ th  b  chém  ần đứt l a n ón trỏ phả .   chém t ếp một nhát 

nữa vào cánh tay trá  của anh L. B  chém, anh L n ồ  xuốn  đất ôm tay phả  b  

thươn . Thấy vậy    ch y ra sau quán b  da để đuổ  đánh n ườ  khác nhưn  

khôn  đánh được a . Sau đó  cả nhóm cùn  đ  về phòn  trọ của M cất   ấu hun  

khí.  
 

Anh L b  thươn  tích  được   a đ nh đưa đ  cấp cứu và đ ều tr  t   bệnh 

v ện đa khoa t nh   nh   nh từ 04/7/2017 đến n ày 12/7/2017 th  xuất v ện. 

Theo bản kết luận   ám đ nh pháp y về thươn  tích số 157/2017/PY-TgT 

ngày 31/7/2017 của Trun  tâm pháp y t nh   nh   nh  anh L b  thươn  tích như 

sau: Vết thươn  phức t p cánh tay trá  đã phẫu thuật. H ện mặt sau n oà  cánh 

tay trá  để sẹo h nh vòn  cun  kích thước (10x01)cm  cẳn  tay vận độn  b nh 

thườn . Tỷ lệ: 08%; Vết thươn  đốt  ần n ón II tay phả   ây  ãy xươn  đốt  ần  

đứt  ân  ấp vùn  II  đứt  ân duỗ  vùn  II  đứt  ân duỗ  n ón II đã phẫu thuật 

xuy n đ nh. H ện mất vận độn  l  n khớp 2 3 n ón II. Tỷ lệ: 04%. Tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể do thươn  tích  ây n n là 12%. 
   

P b  thươn  tích  được   a đ nh đưa đ  cấp cứu và đ ều tr  t   bệnh v ện đa 

khoa khu vực P từ n ày 04/7/2017 đến n ày 6/7/2017 th  xuất v ện. 
 

 Theo bản kết luận   ám đ nh pháp y về thươn  tích số 158/2017/PY-TgT 

n ày 31/7/2017 của Trun  tâm pháp y t nh   nh   nh  anh P b  thươn  tích như 

sau:  o n 1/3 tr n trước cẳn  chân trá  các vết thươn  đã đ ều tr . H ện để sẹo từ 

tr n xuốn  dướ  kích thước (02 x 0,5)cm, (1,5 x 0,5)cm, (06 x 0 3)cm; Tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể do thươn  tích  ây n n là 03%.  
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Vật chứn  thu   ữ  ồm: 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  1 26m; đườn  

kính 2 5cm; một đầu được vát nhọn. 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  1 19m, 

đườn  kính 2 5cm, một đầu được vát nhọn; 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  

84cm  đườn  kính 02cm; 01 cây phản  bờ dà  88cm  cán bằn   ỗ dà  58cm  

đườn  kính 03cm  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  bản rộn  nhất 06cm  đầu vát 

nhọn  một c nh sắc bén; 01 cây rựa tự chế dà  59cm  cán bằn   ỗ dà  29cm  

đườn  kính 03cm  quấn băn  keo màu đen  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  bản 

rộn  nhất 07cm  đầu cắt bằn ; 01 xe mô tô   S 77H5-0603  đã   ao trả cho chủ 

sở hữu là anh N uyễn  hánh  . R  n  cây cơ b  da bằn   ỗ  dà  khoản  1 4m  

một đầu có đườn  kính khoản  03cm  một đầu có đườn  kính khoản  01cm mà 

Trần Văn N sử dụn   bỏ t   h ện trườn   Cơ quan đ ều tra đã truy t m nhưn  

khôn  thu hồ  được. 
 

Tron  quá tr nh đ ều tra    a đ nh các b  cáo đã bồ  thườn   khắc phục 

xon  hậu quả cho b  h    ào Thế L số t ền là 16.500.000 đồn . Anh L có đơn 

bã  n   và khôn  y u cầu bồ  thườn  th m. N ườ  b  h   N uyễn Hoài P (Có cha 

ruột là ôn  N uyễn Quan  H   ám hộ) cũn  như nhữn  n ườ  có quyền lợ  l  n 

quan  ồm: N uyễn Th  P, N uyễn Quan  H  N uyễn Thá  T, Trần Th  Mỹ   

khôn  y u cầu bồ  thườn  dân sự. 
 

Bản cáo tr ng số 16/CT-VKSTS ngày 14/5/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tây Sơn truy tố các b  cáo Chu Thành M  Huỳnh Nhật    Thá  Anh 

H  Trần Văn N và L  N ọc T về tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ” được quy đ nh t   

đ ểm đ khoản 2   ều 134  ộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 
 

    d ện V ện k ểm sát   ữ quyền côn  tố t   ph  n tòa luận tộ  và tranh 

luận    ữ n uy n cáo tr n  đã truy tố và đề n h  Hộ  đồn  xét xử:  
 

Về h nh ph t:  
 

1. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Chu Thành M mức án từ 24 đến 30 tháng tù.  
 

2. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;    ều 38  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Huỳnh Nhật   mức án từ 18 đến 24 tháng tù.  
 

Áp dụn    ều 56  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017)  

tổn  hợp h nh ph t tù của  ản án này vớ  18 tháng tù về tộ  “ ố   g y t ươ g 

tí  ” t    ản án số 03/2018/HSST ngày 24/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

T  t nh   nh   nh buộc b  cáo Huỳnh Nhật   phả  chấp hành h nh ph t chun . 

Thờ  h n tù của b  cáo Huỳnh Nhật   tính từ n ày t m   am 02/10/2017.         
 

3. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38 BLHS: Xử ph t b  cáo Thái Anh H mức án từ 18 đến 24 tháng tù.  
 

4. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b  s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38  LHS: Xử ph t b  cáo Trần Văn N mức án từ 18 đến 24 thán  tù.  
 

5. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38 BLHS: Xử ph t b  cáo L  N ọc T mức án từ 18 đến 24 tháng tù.  
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* Về bồi thƣờng thiệt hại: Các b  cáo đã bồ  thườn  xon   b  h   khôn  

có y u cầu bồ  thườn     th m n n m ễn xét. 
 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụn    ều 47;   ều 106  ộ luật tố tụn  h nh 

sự 2015(sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Tuyên t ch thu  t  u hủy các vật chứn  

tron  vụ án.  
  

 - Ngƣời bào chữa cho bị cáo Chu Thành M: Thốn  nhất tộ  danh mà 

V ện k ểm sát truy tố b  cáo Chu Thành M ph m tộ  cố ý  ây thươn  tích. Sau 

kh  ph m tộ   b  cáo ra đầu thú  thành khẩn kha  báo và ăn năn hố  cả   bồ  

thườn  xon  cho n ườ  b  h    n ườ  b  h   x n   ảm nhẹ h nh ph t cho b  cáo. 

 o đó đề n h  Hộ  đồn  xét xử xem áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, 

s khoản 1  khoản 2   ều 51  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 

2017) xử:    cáo Chu Thành M mức án từ 18 đến 24 tháng tù. 
   

 Lờ  nó  sau cùn  của các b  cáo: Các b  cáo ăn năn hố  hận về hành v  

ph m tộ  của m nh  mong Hộ  đồn  xét xử   ảm nhẹ h nh ph t.  
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 
 

 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an huyện 

Tây Sơn    ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn    ểm sát viên 

trong quá tr nh đ ều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá tr nh đ ều tra và t i phiên tòa, b  

cáo  n ười b  h   khôn  có n ười nào có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết 

đ nh của Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn .  o đó  các hành v   

quyết đ nh tố tụng của Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đã 

thực hiện đều hợp pháp. 
 

[2] Về chứn  cứ xác đ nh có tộ : Lờ  kha  nhận của các b  cáo trước Tòa 

là phù hợp vớ  lờ  kha  của n ườ  b  h    n ườ  có quyền lợ  và n hĩa vụ l  n 

quan  n ườ  làm chứn  về thờ    an  đ a đ ểm cũn  như dụn  cụ  ây án và các 

tà  l ệu chứn  cứ có tron  hồ sơ.  o đó Hộ  đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận: 

Các b  cáo Chu Thành M  Huỳnh Nhật    Thá  Anh H  Trần Văn N và L  N ọc 

T đủ năn  lực ch u trách nh ệm h nh sự. Vào khoản  22   ờ n ày 03/7/2017  t   

quán b  da H ở thôn P  xã T  huyện T  t nh   nh   nh, các b  cáo M, B, H, N và 

T cùn  vớ  đố  tượn  t n Trần N uyễn  ôn    đã vô cớ sử dụn  dao tự chế  rựa 

và tuýp sắt là hun  khí n uy h ểm  ây thươn  tích cho anh  ào Thế L vớ  tỷ lệ 

thươn  tật 12% và em N uyễn Hoà  P vớ  tỷ lệ thươn  tật 03%. Hành v  của các 

b  cáo M, B, H, T, N đã ph m vào tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ”. 

 

[3] Xét t nh t ết đ nh khun  h nh ph t và   ều luật áp dụn :  
 

3.1.  ộ luật h nh sự năm 1999 (sửa đổ  bổ sun  năm 2009)  quy đ nh về 

tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ” t     ều 104:  “1. Ngườ   ào  ố   g y t ươ g tí   

 oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe      gườ        à tỷ lệ t ươ g tật từ 11% đế  

30%  oặ   ướ  11%   ư g t u     t tro g     trườ g  ợ  s u đ y, t ì bị   ạt 

 ả  tạo   ô g g    g ữ đế  b   ă   oặ    ạt tù từ s u t   g đế  b   ă   
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 ) Dù g  u g   í  guy   ể   oặ   ù g t   đoạ  g y  guy  ạ    o    ều 

 gườ ; 

 )  ó tí     ất  ô  đồ  oặ  t     ạ   guy   ể . 

… 

2. P ạ  t   g y t ươ g tí    oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe      gườ  

      à tỷ lệ t ươ g tật từ 31% đế  60%  oặ  từ 11% đế  30%,   ư g t u   

  t tro g     trườ g  ợ  quy đị   tạ      đ ể  từ đ ể    đế  đ ể      oả  1 

Đ ều  ày, t ì bị   ạt tù từ      ă  đế  bảy  ă ”. 
 

3.2.  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017)  có h ệu lực từ 

n ày 01/01/2018 về tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ” t     ều 134: “1. Ngườ   ào  ố   

g y t ươ g tí    oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe      gườ        à tỷ lệ tổ  

t ươ g  ơ t ể từ 11% đế  30%  oặ   ướ  11%   ư g t u     t tro g     

trườ g  ợ  s u đ y, t ì bị   ạt  ả  tạo   ô g g    g ữ đế  03  ă   oặ    ạt tù 

từ 06 t   g đế  03  ă   

 ) Dù g vũ   í, vật l ệu  ổ,  u g   í  guy   ể   oặ  t   đoạ   ó   ả 

 ă g g y  guy  ạ    o    ều  gườ ; 

i)  ó tí     ất  ô  đồ. 

... 

2. P ạ  t   t u     t tro g     trườ g  ợ  s u đ y, t ì bị   ạt tù từ 02 

 ă  đế  06  ă   

 ) G y t ươ g tí    oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe      gườ        à tỷ 

lệ tổ  t ươ g  ơ t ể từ 31 % đế  60%; 

b) G y t ươ g tí    oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe     02  gườ  trở lên 

 à tỷ lệ tổ  t ươ g  ơ t ể      ỗ   gườ  từ 11% đế  30%; 

 ) P ạ  t   02 lầ  trở lên; 

 )       ạ   guy   ể ; 

đ) G y t ươ g tí    oặ  g y tổ   ạ    o sứ    ỏe      gườ        à tỷ 

lệ tổ  t ươ g  ơ t ể từ 11% đế  30%   ư g t u     t tro g     trườ g  ợ  

quy đị   tạ      đ ể  từ đ ể    đế  đ ể      oả  1 Đ ều  ày”. 
 

3.3.  ố  ch ếu nộ  dun  2   ều luật tr n th  quy đ nh t   khoản 2   ều 134 

 ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017) có lợ  hơn đố  vớ  các b  

cáo. Căn cứ quy đ nh của N h  quyết số 41/2017/QH14 n ày 20/6/2017 của 

Quốc hộ  về v ệc th  hành Luật số 12/2017/QH14 n ày 20/6/2016 về sửa đổ   bổ 

sun  một số đ ều của  ộ luật h nh sự số 100/2015/QH13 n ày 27/11/2015  Hộ  

đồn  xét xử cần áp dụn  quy đ nh t   khoản 2   ều 134  ộ luật h nh sự năm 

2015 (sửa đổ  bổ sun  năm 2017) để xét xử các b  cáo.   
 

3.4. Xét hành v  của các b  cáo là rất n uy h ểm cho xã hộ   khôn  nhữn  

trực t ếp xâm h   đến sức khỏe của anh L và em P một cách trá  pháp luật mà 

còn  ây mất trật tự tr  an xã hộ  t   đ a phươn . Thươn  tích của anh L vớ  tỷ lệ 

thươn  tật 12% và em P vớ  tỷ lệ thươn  tật 03% do các b  cáo cùn  đố  tượn  

tên Trần N uyễn  ôn    gây ra. Các b  cáo ph m tộ  vớ   t nh t ết đ nh khun : 

“Dùng hung khí nguy   ể ” và “ ó tí     ất  ô  đồ” được quy đ nh t   đ ểm a, 

i khoản 1   ều 134  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017) n n 

các b  cáo đã ph m vào đ ểm đ  hoản 2   ều 134  ộ luật h nh sự năm 2015 

(sửa đổ   bổ sun  năm 2017). 
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[5] Về t nh t ết   ảm nhẹ trách nh ệm h nh sự: Quá tr nh đ ều tra vụ án các 

b  cáo đã thành khẩn kha  báo  ăn năn hố  cả  về hành v  ph m tộ  của m nh; đã 

bồ  thườn  xon  cho anh L, em P (Có cha ruột là ôn  N uyễn Quan  H giám 

hộ) khôn  y u cầu bồ  thườn  th ệt h  . N ườ  b  h   x n   ảm nhẹ h nh ph t cho 

các b  cáo. Các b  cáo được hưởn  các t nh t ết   ảm nhẹ quy đ nh t   các đ ểm 

b  s khoản 1  khoản 2   ều 51  ộ luật h nh sự năm 2015 (Sửa đổ  bổ sun  năm 

2017).  ố  vớ  b  cáo M  sau kh  ph m tộ  đã bỏ trốn sau đó ra đầu thú nên cũn  

cần xem xét thêm t nh t ết   ảm nhẹ h nh ph t theo quy đ nh t   khoản 2   ều 51 

 ộ luật h nh sự năm 2015 (Sửa đổ  bổ sun  năm 2017). Nhưn  xét tính chất  

mức độ n uy h ểm của hành v  ph m tộ  của các b  cáo th  phả  có thờ    an cả  

t o cách ly các b  cáo ra khỏ  đờ  sốn  xã hộ  một thờ    an th  mớ  đủ tác dụn  

  áo dục r  n  và phòn  n ừa chun .   
 

 

[6] Nhân thân các b  cáo: Các b  cáo đều có nhân thân xấu. 
  

[7] Xét va  trò của từn  b  cáo tron  vụ án:  ây là vụ án đồn  ph m   ản 

đơn. Tron  đó:  
 

 

7.1.    cáo M là n ườ  khở  xướn   rủ cả nhóm đ  đánh nhau và cun  cấp 

hung khí cho cả nhóm sử dụn .  o đó b  cáo M phả  ch u mức án cao hơn các b  

cáo còn l  . 
 

7.2. Các b  cáo B, H, N  T đều thực h ện hành v  tích cực  trực t ếp dùn  

hung khí gây thươn  tích cho b  h    ào Thế L và N uyễn Hoà  P n n ch u mức 

án như nhau. 
 

[8]  ố  vớ  b  cáo Huỳnh Nhật  : T    ản án h nh sự sơ thẩm số 

03/2018/HSST ngày 24/01/2018 của TAN  huyện Tây Sơn xử ph t 18 ( ườ  

tám) thán  tù   am về tộ  “ ố   g y t ươ g tí  ”. Hộ  đồn  xét xử áp dụn  

  ều 56  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017) để tổn  hợp 

h nh ph t của  ản án này vớ  18 ( ườ  t  ) tháng tù về tộ  “ ố   g y t ươ g 

tí  ” t    ản án h nh sự sơ thẩm số 03/2018/HSST n ày 24/01/2018 của TAN  

huyện T, buộc b  cáo Huỳnh Nhật   phả  chấp hành h nh ph t chun . Thờ  h n 

tù của b  cáo Huỳnh Nhật   tính từ n ày b  t m   am n ày 02/10/2017.  
 

 [9] Về trách nh ệm dân sự: Các b  cáo đã bồ  thườn  xon  cho n ườ  b  

h    ào Thế L. N ườ  b  h   N uyễn Hoà  P (Có cha ruột là ôn  N uyễn Quan  

H   ám hộ) cũn  như nhữn  n ườ  có quyền lợ  l  n quan: N uyễn Th  P, 

N uyễn Quan  H  N uyễn Thá  T, Trần Th  Mỹ   khôn  y u cầu bồ  thườn  

dân sự n n m ễn xét. 
 

[10] Về xử lý vật chứn : 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  1 26m; đườn  

kính 2 5cm; một đầu được vát nhọn. 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  1 19m, 

đườn  kính 2 5cm, một đầu được vát nhọn; 01 cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  

84cm  đườn  kính 02cm; 01 cây phản  bờ dà  88cm  cán bằn   ỗ dà  58cm  

đườn  kính 03cm  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  bản rộn  nhất 06cm  đầu vát 

nhọn  một c nh sắc bén; 01 cây rựa tự chế dà  59cm  cán bằn   ỗ dà  29cm  

đườn  kính 03cm  quấn băn  keo màu đen  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  bản 

rộn  nhất 07cm  đầu cắt bằn  (Theo bi   bả  g  o   ậ  vật   ứ g ngày 

17/5/2018 g ữ   ơ qu   đ ều tr  vớ       ụ  t    à          sự  uyệ    y Sơ ) 

là hun  khí mà các b  cáo sử dụn   ây án n n cần t ch thu  t  u hủy theo quy 
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đ nh t      ều 47  ộ luật h nh sự năm 2015 và   ều 106  ộ luật tố tụn  h nh sự 

2015. 
 

[11]  ố  vớ  Trần N uyễn  ôn    (Sinh ngày 17/9/2001) t   thờ  đ ểm 

ph m tộ  chưa đủ 16 tuổ  n n khôn  xử lý h nh sự, Côn  an huyện T đã chuyển 

hồ sơ đề n h  U N  th  trấn P áp dụn  b ện pháp   áo dục t   xã  phườn   th  

trấn thờ  h n 6 thán  là đún  pháp luật.  
 

 

 [12] Về án phí: Căn cứ theo quy đ nh t     ều 99 của  ộ luật tố tụn  h nh 

sự; đ ểm a khoản 1   ều 23 N h  quyết số 326/2016/U TVQH14 n ày 

30/12/2016 của Uỷ ban thườn  vụ Quốc hộ : Cần buộc các b  cáo Chu Thành M, 

Huỳnh Nhật    Thá  Anh H, Trần Văn N, Lê N ọc T, mỗ  b  cáo phả  ch u án 

phí h nh sự sơ thẩm 200.000đ (H   tră   gà  đồ g). 
 

Vì     lẽ tr  , 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Tuyên bố các bị cáo Chu Thành M, Huỳnh Nhật B, Thái Anh H, 

Trần Văn N, Lê Ngọc T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
 

1. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Chu Thành M 24 (Ha  mươ  bốn) tháng tù.  
 

Thờ  h n tù của b  cáo Chu Thành M tính từ n ày t m   ữ  t m giam 

(ngày 16/01/2018). 
 

2- Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Huỳnh Nhật   18 (Mườ  tám) tháng tù.  

Áp dụn    ều 56  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017), 

tổn  hợp h nh ph t 18 tháng tù của  ản án này vớ  18 tháng tù về tộ  “ ố   g y 

t ươ g tí  ” t    ản án số 03/2018/HSST ngày 24/01/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện T  t nh   nh   nh buộc b  cáo Huỳnh Nhật   phả  chấp hành h nh ph t 

chung là 36 ( a mươ  sáu) tháng tù. Thờ  h n tù của b  cáo Huỳnh Nhật   tính 

từ n ày b  t m   am ngày 02/10/2017.         
 

3- Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38   ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Thái Anh H 18 (Mườ  tám) tháng tù.  

Thờ  h n tù của b  cáo Thái Anh H tính từ n ày t m giam, ngày 

17/11/2017. 
 

4- Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38  ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo Trần Văn N 18 (Mườ  tám) tháng tù.  

Thờ  h n tù của b  cáo Trần Văn N tính từ n ày t m   am, ngày 

17/11/2017. 
 

5. Áp dụn  đ ểm đ khoản 2   ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2   ều 

51;   ều 38   ộ luật h nh sự năm 2015 (sửa đổ   bổ sun  năm 2017): Xử ph t b  

cáo L  N ọc T 18 (Mườ  tám) tháng tù.  
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Thờ  h n tù của  b  cáo L  N ọc T tính từ n ày t m   am, ngày 

17/11/2017. 
 

 

6.  Về trách nhiệm dân sự: Các b  cáo đã bồ  thườn  xon   b  h   khôn  

có y u cầu bồ  thườn     th m n n m ễn xét. 
 

 

7. Về xử lý vật chứng: Áp dụn    ều 47  ộ luật h nh sự năm 2015 và 

  ều 106  ộ luật tố tụn  h nh sự 2015 tuyên t ch thu  t  u hủy: 01 cây ốn  tuýp 

bằn  k m lo   dà  1 26m; đườn  kính 2 5cm; một đầu được vát nhọn. 01 cây ốn  

tuýp bằn  k m lo   dà  1 19m, đườn  kính 2 5cm, một đầu được vát nhọn; 01 

cây ốn  tuýp bằn  k m lo   dà  84cm  đườn  kính 02cm; 01 cây phản  bờ dà  

88cm  cán bằn   ỗ dà  58cm  đườn  kính 03cm  lưỡ  bằn  k m lo   dà  30cm  

bản rộn  nhất 06cm  đầu vát nhọn  một c nh sắc bén; 01 cây rựa tự chế dà  

59cm  cán bằn   ỗ dà  29cm  đườn  kính 03cm  quấn băn  keo màu đen  lưỡ  

bằn  k m lo   dà  30cm  bản rộn  nhất 07cm  đầu cắt bằn  (  eo b    bả  g  o 

  ậ  vật   ứ g  gày 17/5/2018 tạ       ụ  t    à          sự  uyệ    y Sơ ).  

 

8. Về án phí: Các b  cáo Chu Thành M, Huỳnh Nhật    Thá  Anh H, Trần 

Văn N, L  N ọc T mỗ  b  cáo phả  ch u án phí h nh sự sơ thẩm 200.000đồn  

(H   tră   gà  đồ g). 
 

9.  Quyền kháng cáo: Các b  cáo và các đươn  sự có mặt t   ph  n tòa có 

quyền khán  cáo tron  thờ  h n 15 n ày kể từ n ày tuy n án sơ thẩm.  ươn  sự 

vắn  mặt t   ph  n tòa có quyền khán  cáo tron  thờ  h n 15 n ày kể từ n ày 

nhận được Bản án hoặc Bản án được n  m yết theo quy đ nh của pháp luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                          
 - TAN  T nh;                         
 - V SN  Huyện; 

 - Cơ quan   ều tra.CA huyện; 

 - Cơ quan THAHS.CA huyện; 

 - Ch  cục THA huyện; 

 -    cáo; 

 - N ườ  b  h  ; 

 - Lưu.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 

 
 
 

Nguyễn Thành Tân 


